
1. Ông: NGUYỄN TRƯỜNG DUY 
1. Họ và tên thường dùng: 

NGUYỄN TRƯỜNG DUY 
2. Họ và tên khai sinh: 

NGUYỄN TRƯỜNG DUY 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1992   
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch quốc 
gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Tô Châu 

– tỉnh An Giang (trước đây là xã Thuận Yên – thành phố Hà Tiên – 
tỉnh Kiên Giang) 
7. Quê quán: xã Gành Hào – tỉnh Cà Mau (trước đây là xã Long Điền 
Tây – huyện Đông Hải , tỉnh Bạc Liêu). 
8. Nơi đăng ký thường trú: tổ 06, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu – 
tỉnh An Giang. 
Nơi ở hiện nay: như trên. 
9. Dân tộc: Kinh     10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Hành chính Văn thư – Lưu trữ 
- Học vị: Không    Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- Ngoại ngữ:  
12. Nghề nghiệp hiện nay:  Người hoạt động không chuyên trách ấp. 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư –
trưởng ban lãnh đạo ấp Rạch Vược. 
14. Nơi công tác:  ấp Rạch Vược 
15. Ngày vào Đảng: 07/11/2014 
- Ngày chính thức:07/11/2015;  
- Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) : Không có 
Lý do ra khỏi Đảng: Không 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): không. 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Tháng 08/2010 đến 
tháng 03/2011 

      Cán bộ Giao thông thuỷ lợi Nông – Lâm 
– Ngư nghiệp xã Thuận Yên. 

Tháng 03/2011 – 
Tháng 02/2015 

        Cán bộ Tổ chức Đảng uỷ xã Thuận 
Yên. 

Tháng 02/2015- tháng 
08/2024 

    Phó Bí thư Đoàn – Phó chủ tịch Hội 
LHTN xã Thuận Yên. 

Tháng 08/2024 đến 
nay 

       Bí thư chi bộ -Trưởng Ban lãnh đạo ấp 
Rạch Vược 

 

5. Bà: HỒ THỊ BẠCH YẾN 
1. Họ và tên thường dùng:  

HỒ THỊ BẠCH YẾN 
2. Họ và tên khai sinh:  

HỒ THỊ BẠCH YẾN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1982.      
4. Giới tính: Nữ. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Dương Hòa, Kiên 

Lương, Kiên Giang. 
7. Quê quán: Xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang. 
8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ 01, Ấp Ngã Tư (Dương Hòa), Phường 
Tô Châu, Tỉnh An Giang. 
Nơi ở hiện nay: Như trên. 
9. Dân tộc: Kinh    10. Tôn giáo: Không. 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật .  
- Học vị: Không  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Trung cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B. 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức VP HĐND – UBND. 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  
14. Nơi công tác: HĐND - UBND phường Tô Châu. 
15. Ngày vào Đảng: 08/07/2010 
- Ngày chính thức: 08/07/2011 ;  
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên. 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không  
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã Dương Hòa, tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016- 2021; đại biểu 
Hội đồng nhân dân phường Tô Châu, tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-
2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ,  

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ 6/2003 đến 
01/2004 

Cán bộ ủy nhiệm thu xã Dương Hòa 

Từ 3/2006 đến 9/2010 Cán bộ GTTLNLNN xã Dương Hòa 

Từ 10/2010 đến 
9/2019 

Công chức Văn hóa – xã hội xã Dương Hòa 

Từ 10/2019 đến 
6/2025 

Công chức Văn phòng – Thống kê xã Dương 
Hòa 

Từ 7/2025 đến nay Công chức Văn phòng HĐND-UBND 
phường Tô Châu 

 

2. Ông: LÊ DƯƠNG HUYNH 
1. Họ và tên thường dùng:  

LÊ DƯƠNG HUYNH 
2. Họ và tên khai sinh:  

LÊ DƯƠNG HUYNH 

 Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 19/09/2002  
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác 
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Tô Châu, 

tỉnh An Giang 
7. Quê quán: Phường Tô Châu, tỉnh An Giang 
8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Tô Châu, tỉnh An Giang 
Nơi ở hiện nay: số 11, tổ 05, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh 
An Giang. 
9. Dân tộc: Kinh    10. Tôn giáo: không 
11. Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 7/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  
- Học vị: Không   Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị:  
- Ngoại ngữ:  
12. Nghề nghiệp hiện nay: Thành viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp 
Rạch Vược 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Tổ viên 
14. Nơi công tác: đơn vị ấp Rạch Vược 
15. Ngày vào Đảng: Không 
- Ngày chính thức:......./....../............;  
- Chức vụ trong Đảng: 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2024 
đến tháng 12 năm 
2025 

 Thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 
ấp Rạch Vược 

 

3. Ông: CAO HÙNG MẠNH                                                                                                                                                                                   
1. Họ và tên thường dùng: 

CAO HÙNG MẠNH 
2. Họ và tên khai sinh:  

CAO HÙNG MẠNH 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):  
3. Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/1972.      
4. Giới tính: Nam. 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: ấp Xoa Ảo, 
phường Tô Châu, Tỉnh An Giang. 

7. Quê quán:  ấp Xoa Ảo, phường Tô Châu, Tỉnh An Giang. 
8. Nơi đăng ký thường trú:  Số nhà 165, Tổ 4, ấp Xoa Ảo - phường 
Tô Châu - tỉnh An Giang. 
Nơi ở hiện nay:  Như trên. 
9. Dân tộc: Kinh            10. Tôn giáo:  Không. 
11. Trình độ:    - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị học. 
- Học vị: Không Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh trình độ B. 
12. Nghề nghiệp hiện nay:  Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó 
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (chuyên trách). 
14. Nơi công tác:  Hội đồng nhân dân phường Tô Châu. 
15. Ngày vào Đảng: 03/04/1995. 
- Ngày chính thức:03/04/1996;  
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tô Châu. 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có. 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe: Tốt. 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng 
khen UBND tỉnh.  
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không  
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Đại biểu Hội đồng nhân 
dân phường Tô Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Từ tháng, năm 
đến tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) 

Từ tháng 01/1989  
đến tháng 02/1993 

Cán bộ Nông nghiệp xã Thuận Yên (phụ trách 
giao thông, thủy lợi). 

Từ tháng 02/1993 
đến tháng 10/1998 

Ủy viên UBND xã Thuận Yên (phụ trách giao 
thông, thủy lợi, nhà đất, thống kê). 

Từ tháng 10/1998 
đến tháng 4/2005 Cán bộ Thanh tra xã Thuận Yên. 

Từ tháng 4-2005 
đến tháng 5/2005 Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Thuận Yên. 

Từ tháng 5/2005 
đến tháng 10/2012 Phó Chủ tịch HĐND xã Thuận Yên. 

Từ tháng 10/2012 
đến tháng 12/2015 Chủ tịch HĐND xã Thuận Yên. 

Từ tháng 12/2015 
đến tháng 6/2016 Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã Hà Tiên. 

Từ tháng 6/2016 
đến tháng 3/2021 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành 
phố Hà Tiên. 

Từ tháng 3/2021 
đến tháng 7/2021 Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Yên. 

Từ tháng 7/2021 
đến tháng 7/2025 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận 
Yên. 

Từ tháng 7/2025 
đến nay 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
phường Tô Châu. 

                                                                                          

4. Ông: LÝ HOÀNG TUẤN 
1. Họ và tên thường dùng:  

LÝ HOÀNG TUẤN 
2. Họ và tên khai sinh: 

LÝ HOÀNG TUẤN 
Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 22/09/1977  
4. Giới tính: Nam 
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc 
tịch Việt Nam và không trong thời gian 
thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác. 
6. Nơi đăng ký khai sinh: phường Hà Tiên, 
tỉnh An Giang 

7. Quê quán: phường Hà Tiên, tỉnh An Giang 
8. Nơi đăng ký thường trú:  02 Phạm Văn Kỷ, Khu phố II-Bình San, 
phường Hà Tiên, tỉnh An Giang 
Nơi ở hiện nay:  Như trên 
9. Dân tộc: Kinh            10. Tôn giáo: Không 
11. Trình độ: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến Trúc Sư 
- Học vị: Không  Học hàm: Không 
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B 
12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:  Phó bí thư 
Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Bí thư Đảng bộ Uỷ ban nhân dân 
14. Nơi công tác: Uỷ ban nhân dân phường 
15. Ngày vào Đảng:  04/08/2008 
- Ngày chính thức: 04/08/2009;  
- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng uỷ, Bí thư Đảng bộ Uỷ ban 
nhân dân 
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không có 
Lý do ra khỏi Đảng: 
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không 
- Tên tổ chức đoàn thể: 
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: 
17. Tình trạng sức khỏe:  Tốt 
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không 
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính 
quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích. 
20. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có): Không 
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):....... nhiệm kỳ: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, 

nơi công tác 
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 09/2001 – 
02/2004 

Cán bộ kỹ thuật tổ tư vấn xây dựng Hà Tiên 
 

Từ tháng 02/2004 – 
03/2025 

Phó giám đốc công ty cổ phần tư vấn Hà Tiên 
 

Từ tháng 03/2025 – 
05/2009 

Phó giám đốc Trung tâm tư vấn dịch vụ XD 
Hà Tiên 

Từ tháng 05/2009 – 
09/2013 

Giám đốc Trung tâm tư vấn dịch vụ xây dựng 
Hà Tiên 

Từ tháng 09/2013 – 
08/2024 

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Hà 
Tiên 

Từ tháng 08/2024 – 
06/2025 

Bí thư Đảng uỷ phường Đông Hồ 
 

Từ ngày 01/07/2025 
đến nay 

Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Bí thư 
Đảng bộ UBND phường Tô Châu 

 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÔ CHÂU KHÓA VI NHIỆM KỲ 2026-2031

Gồm các ấp: Rạch Vược, Rạch Núi, Trung đoàn 20 thuộc phường Tô Châu
Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đơn vị bầu cử số: 4


